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TOÁN
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
A. Khoanh vào chữ cái trước chữ cái trước ý trả lời đúng.
Bài 1: Số 74 408 đọc là:
a. Bảy mươi nghìn, bốn nghìn, bốn trăm không chục và 8 đơn vị.
b. Bảy bốn nghìn bốn mươi tám.
c. Bảy bốn nghìn bốn mươi tám.
d. Bảy mươi bốn nghìn bốn trăm linh tám.
Bài 2: Chữ số 7 trong số 74 408 là:
a. 7 chục nghìn                 b. 7 nghìn                c.  7 trăm              d.   7 chục
Bài 3: Số liền trước của số 74 408 là:
a. 74 406                 b. 74 407                  c.  74 409                d. 74410
Bài 4: Các số thuộc dãy số: 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; ….là:
a. 45 và 54         b. 247 và 3570           c.  54 và 3570           d.  45 và 247
Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. 1 m = 100 cm                                  c. 1 m2 = 100 cm2
b. 1 kg 2 g = 1200 g                            d. 7 giờ 45 phút còn đọc là 8 giờ kém 15 phút
Bài 6: Tính.
a. 1500 + 2300 + 1700 + 4500                     b. 7 × 140 + 7 × 860
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Dì Tư mua 3 kg ổi hết 51 000 đồng. Mẹ nhờ Vinh mua 2 kg ổi cùng giá tiền như dì Tư đã mua. Vinh đưa cho cô bán hàng một tờ 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải đưa lại Vinh bao nhiêu tiền?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 8: Tìm số trung bình cộng của ba số: số lẻ bé nhất có một chữ số, số chẵn bé nhất có hai chữ số và số chẵn bé nhất có ba chữ số.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 9: a. Mỗi lần quay Mai có thể quay được màu gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b. Có thể chắc chắn hay không thể? Mai ………quay được màu tím.



